
SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN     

                                          THỜI KHOÁ BIỂU MÔN GDQP NĂM HỌC 2024 – 2025 

Khối 11, 12 áp dụng từ tuần 1 đến tuần 9 (học vào ngày thứ 5) 

Khối 10 áp dụng từ tuần 10 đến tuần 18 (học vào ngày thứ 5) 

 

HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN BUỔI TIẾT THỨ 5   THỨ 5  

NGUYỄN HOÀN ÂN 

5 TIẾT 

 

SÁNG 

1 
11/1 

 

10/1 
2 

3 
11/2 10/2 

4 

CHIỀU 

2   

3   

4 
12/7 

 

5  

PHẠM VĂN CHI 

4 TIẾT 

 

SÁNG 

1  
10/3 

2  

3  
10/4 

4  

CHIỀU 

2 
12/10 

 

3  

4 
12/11 

 

5  

TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 

6 TIẾT 

 

SÁNG 

1 
11/3 10/5 

2 

3 
11/4 10/6 

4 

CHIỀU 

2 
12/5 

 

3  

4 
12/13 

 

5  

TRẦN HOÀNG PHI 

6 TIẾT 

 

SÁNG 

1 
11/5 10/7 

2 

3 
11/6 10/8 

4 

CHIỀU 

2 
12/1 

 

3  

4 
12/2 

 

5  

LƯƠNG VĂN SEN 

6 TIẾT 

 

SÁNG 

1 
11/7 10/9 

2 

3 
11/8 10/10 

4 

CHIỀU 

2 
12/8 

 

3  

4 
12/3 

 

5  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHAN TRƯƠNG VƯƠNG TÂN 

6 TIẾT 

SÁNG 

1 
11/9 

 
10/11 

2  

3 
11/10 

 
10/12 

4  

CHIỀU 

2 
12/9 

  

3   

4 
12/4 

  

5   

NGUYỄN ANH TỈNH 

4 TIẾT 

SÁNG 

1 
11/11 

 
10/13 

2  

3 
11/12 

 
10/14 

4  

CHIỀU 

2    

3    

4    

5    

NGUYỄN THỊ THUỶ 

6 TIẾT 

SÁNG 

1 
11/13 

 
10/15 

2  

3 
11/14 

 
10/16 

4  

CHIỀU 

2 
12/6 

  

3   

4 
12/12 

  

5   



 

 

 

 


